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Giá đất

Từ Đến VT1

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Số TT Tên đơn vị hành chính
Đoạn đường

56 Xã Vĩnh Tường

Giáp ranh xã Vị Thủy
Hết ranh Trụ sở Đảng ủy 

xã Vĩnh Tường
1.998

Giáp ranh Trụ sở Đảng ủy 

xã Vĩnh Tường
Cầu Kênh Xóm Huế 2.775

Cầu Kênh Xóm Huế Cầu Sáu Nhàn 2.002

Cầu Sáu Nhàn
Hết ranh Trụ sở UBND xã 

Vĩnh Tường
2.775

Giáp ranh Trụ sở UBND xã 

Vĩnh Tường
Kênh Xáng Nàng Mau 2 2.002

56.2 Đường tỉnh 927B Đường tỉnh 925D Giáp ranh xã Vị Thanh 1 1.400

56.3

Tuyến Kênh Xáng Nàng 

Mau (Song song Đường 

tỉnh 925D)

Kênh Long Điền
Giáp ranh Trạm Y tế xã 

Vĩnh Tường
1.300

Giáp ranh Trạm Y tế xã 

Vĩnh Tường
Cầu Chợ 2.916

2.280

56.5 Chợ xã Vĩnh Trung (cũ) 2.772

56.6 Đường nhựa Kênh Giữa Cầu Chợ Kênh Xáng Nàng Mau 2 1.400

56.7

Tuyến Kênh 13.000 nhỏ 

(Song song tuyến Đường 

tỉnh 927B)

Kênh Ba Què
Giáp ranh Trường THCS 

Vĩnh Trung
1.300

56.8
Đường vào Nông Trường 

Tràm 
Giáp ranh xã Vị Thuỷ Ngã tư Kênh Long Điền 2.430

56.9
Đường Kênh Xáng Nàng 

Mau 2
Giáp ranh xã Vị Thuỷ

Giáp ranh Khu du lịch 

sinh thái Việt Úc - Hậu 

Giang

2.250

56.10 Đường Kênh Chín Thước Đường tỉnh 927B Ranh xã Vị Thuỷ 700

56.11
Tuyến Kênh Hãn (Bên 

trái)
Đường tỉnh 925D Kênh 8.000 1.100

56.12 Đường Kênh 8.000
Kênh Chín Thước (Giáp 

ranh xã Vị Thanh 1)

Kênh Xáng Nàng Mau 2 

(Giáp ranh xã Hòa An)
1.300

57 Xã Vĩnh Viễn

57.1 Chợ Trực Thăng 1.260

57.2 Chợ Thanh Thủy 1.250

57.3 Đường huyện 4 Ngã tư Thanh Thủy Sông Nước Đục 1.400

56.4 Chợ xã Vĩnh Tường (cũ)

Khu vực trong chợ

Khu vực trong chợ

Các đường nội bộ theo quy hoạch xây dựng chi tiết

56.1 Đường tỉnh 925D

Các đường nội bộ theo quy hoạch xây dựng chi tiết


